
 

 

Mẫu số 3B 

 

DANH SÁCH CÔNG DÂN NAM TẠM HOÃN GỌI NHẬP NGŨ NĂM 2026 

Khổ biểu: 29,7x21cm 

 

(Kèm theo Biên bản xét duyệt của cấp xã) 

 
 

Số 

TT 

Họ, chữ đệm và tên 

khai sinh 

Ngày, tháng, năm sinh 

Số thẻ căn cước/CCCD 

 - Nghề nghiệp 

 - Nơi làm việc 

 - Nhóm, ngạch, bậc 

lương 

 - Nơi thường trú của  

gia đình; bản thân 

 - Nơi ở hiện nay của bản 

thân 

 - Nơi làm việc (nếu có) 

 - Thành phần gia đình 

 - Thành phần bản thân 

 - Dân tộc, tôn giáo 

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT 

 - Ngoại ngữ 

 - Đảng, đoàn 

 - Họ và tên cha, năm 

sinh, 

 nghề nghiệp 

 - Họ và tên mẹ, năm sinh,  

nghề nghiệp 

 - Họ và tên vợ (chồng),  

năm sinh, nghề nghiệp 

Lý do  

miễn gọi 

nhập 

ngũ 

  

1.  
Nguyễn Văn Quyền 

19/12/2005 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Hùng 

Nông Dân 

Phụ Thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Nguyễn Văn Toàn 

Hà Thị Dinh 

Động 

kinh 

2.  
Vũ Đức Nghĩa 

01/10/2003 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Hùng 

Nông Dân 

Phụ Thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Vũ Văn Chính 

Phạm Thị Hiên 

Cận 

2,75 

3.  
Lương Thế Nghiệp 

04/09/2004 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Hùng 

Nông Dân 

Phụ Thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Lương Công Định 

Đinh Thị Xuân 
SKL5 

4.  
Vũ Văn Cảnh 

20/02/2000 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Hùng 

Nông Dân 

Phụ Thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Vũ Văn Huy 

Nguyễn Thị Thủy 
SKL6 

5.  
Vũ Văn Đạo 

15/6/2000 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Hùng 

Nông Dân 

Phụ Thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Vũ Văn Vượng 

Trần Thị Miền 

Cận 

loạn 

6.  
Nguyễn Văn 

Trường 

29/7/2005 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Hùng 

Nông Dân 

Phụ Thuộc 

Kinh; T chúa 

12/12 

Không 

Đoàn 

Đoàn Thị Đoan 
Loạn 

thị 

7.  
Phạm Văn Tuyến 

13/10/2004 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Hùng 

Nông Dân 

Phụ Thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Phạm Văn Miễn 

Vũ Thị Hồng 

Cận 

3.25 

8.  
Nguyễn Văn Hùng 

16/10/2003 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Hùng 

Nông Dân 

Phụ Thuộc 

Kinh; T chúa 

9/12 

Không 

Đoàn 

Nguyễn Thị Đào 
Cận 

2.25 



9.  
Phan Văn Kính 

03/11/2004 
Không Xóm Hải Hùng 

Nông Dân 

Phụ Thuộc 

Kinh; Không 

6/12 

Không 

Phan Văn Trọng 

Nguyễn Thị Luyến 

Khuyết 

tật 

đang 

hưởng 

BTXH 

10.  
Phạm Bảo Trường 

11/9/2005 
Không Xóm Hải Hùng 

Nông Dân 

Phụ Thuộc 

Kinh; Không 

0/12 

Không 

Phạm Văn Tiến 

Hồ Thị Hải 

Khuyết 

tật 

đang 

hưởng 

BTXH 

11.  
Bùi Văn Vũ 

12/6/2005 
Không Xóm Hải Cường 

Nông Dân 

Phụ Thuộc 

Kinh; Không 

5/12 

Không 

 

Bùi Văn Lương 

Trần Thị Ngắn 

Khuyết 

tật 

đang 

hưởng 

BTXH 

12.  
Đặng Ngô Dân 

19/04/2001 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Cường 

Nông Dân 

Phụ Thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Đặng Quốc Lập 

Trần Thị Mơ 

Sừng 

tràm 

hóa 2 

tay 

13.  
Trần Văn Khá 

02/02/2000 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Cường 

Nông Dân 

Phụ Thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Trần Văn Khương 

Phan Thị Gấm 

Loại 

SK6 

14.  
Nguyễn Trần Tuân 

17/09/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Cường 

Nông Dân 

Phụ Thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Nguyễn Anh Tuấn 

Phạm Thị Huế 

chấn 

thương 

khớp 

15.  
Vũ Văn Doanh 

30/10/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Cường 

Nông Dân 

Phụ Thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Vũ Văn Thể 

Cao Thị Quỳnh 

Cụt 

ngón 

tay chỏ 

16.  
Vũ Văn Thanh 

03/12/2001 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Cường 

Nông Dân 

Phụ Thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Vũ Văn Tùng 

Trần Thị Nga 

Đứt 

gân gót 

phải 

17.  
Lê Phúc Hậu 

07/05/2001 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Cường 

Nông Dân 

Phụ Thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Lê Văn Côn 

Nguyễn Thị Huệ 

Cận thị  

4, 



18.  
Nguyễn Văn Thắng 

10/8/2001 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Cường 

Nông Dân 

Phụ Thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Nguyễn Văn Đô 

Nguyễn Thị Hằng 
Cận thị 

19.  
Đặng Văn Tú 

08/10/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Cường 

Nông Dân 

Phụ Thuộc 

Kinh; Không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Đặng Văn Minh 

Đinh Thị Duyên 

SK 

loại 5 

loạtim 

20.  
Bùi Minh Thông 

03/9/2003 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Cường 

Nông Dân 

Phụ Thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Bùi Văn Thái 

Vũ Thị Mai 

Mổ CT 

bụng, 

gãy tay 

21.  
Trần Hồng Quân 

07/09/2003 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Cường 

Nông Dân 

Phụ Thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Trần Văn Tụy 

Trịnh Thị kiều 

Cụt 

ngón 

chân 

22.  
Vũ Đức Chí 

30/1/2000 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Cường 

Nông Dân 

Phụ Thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Vũ Đức Cường 

Bùi Thị Thắm 

Cận 

2.25 

23.  
Vũ Hoàng Gia 

23/4/2005 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Cường 

Nông Dân 

Phụ Thuộc 

Kinh; Không 

10/12 

Không 

Đoàn 

Vũ Văn Thể 

Cao Thị Quỳnh 
LSK5 

24.  
Phạm Minh Tú 

17/12/2001 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Cường 

Nông Dân 

Phụ Thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Phạm Đức Tài 

Đinh Thị Là 

Cận 

4.0 

25.  
Vũ Thanh Bằng 

17/08/2001 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Cường 

Nông Dân 

Phụ Thuộc 

Kinh; Không 

ĐH 

Không 

Đoàn 

Vũ Thanh Cận 

Nguyễn Thị Ngọ 

Cận 

2.5 

26.  
Cao Đắc Hiếu 

20/5/2006 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Cường 

Nông Dân 

Phụ Thuộc 

Kinh; Không 

10/12 

Không 

Đoàn 

Cao Văn Hiểu       

Hà Thị Loan 

To quá 

khổ 

27.  
Phạm Đức Hải 

15/9/2006 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Cường 

Nông Dân 

Phụ Thuộc 

Kinh; Không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Phạm Đức Hậu  

Phan Thị Mỵ 

Cong 

gù cột 

sống 

28.  
Nguyễn Tấn Dũng 

14/03/2006 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Cường 

Nông Dân 

Phụ Thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Nguyễn Văn Tuấn   

Đặng Thị Nhài 

Cận 

loạn 

4.0 



29.  
Đinh Công Huấn 

21/10/2003 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Cường 

Nông Dân 

Phụ Thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Đinh Văn Quân 

Nguyễn Thị Mến 

 

Cận 

loạn 

30.  
Đinh Việt Hoàng 

29/04/2001 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Cường 

Nông Dân 

Phụ Thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Đinh Xuân Diệu 

Bùi Thị Thanh 

 Cận 

thị 4, 

31.  
Trần Văn Tuấn 

15/5/2001 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Thịnh 

Nông Dân 

Phụ Thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Trần Văn Lực 

Trần Thị Tho 

Cận 

3.75 

32.  
Nguyễn Huỳnh 

Đức 

23/11/2001 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Thịnh 

Nông Dân 

Phụ Thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Đặng Thị Sen 
Cận 

3,5 

33.  
Lương Thành Nam 

11/5/2006 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Thịnh 

Nông Dân 

Phụ Thuộc 

Kinh; Không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Lương Văn Nguyên   

Đặng Phương Loan 

Co rút 

3 ngón 

tay 

34.  
Trần Trung Kiên 

19/8/2006 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Thịnh 

Nông Dân 

Phụ Thuộc 

Kinh; Không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Trần Văn Dương 

Đoàn Thị Duyên 

Mổ 

lồng 

ngực 

35.  
Phạm Huy Mạnh 

06/05/2000 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Thịnh 

Nông Dân 

Phụ Thuộc 

Kinh; Không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Bùi Thị Bính 
Cận 

3,75 

36.  
Phan Nguyễn Hoàn 

25/01/2003 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Thịnh 

Nông Dân 

Phụ Thuộc 

Kinh; Không 

11/12 

Không 

Đoàn 

Phan Văn Dương 

Trịnh Thị Nhung 

Cận 

1,75, 

mất 

răng 

37.  
Bùi Văn Tùng 

27/06/2003 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Thịnh 

Nông Dân 

Phụ Thuộc 

Kinh; Không 

8/12 

Không 

Đoàn 

Bùi Văn Tam 

Nguyễn Thị Vui 

Huyết 

áp cao 

38.  
Trần Văn Tuân 

21/6/1999 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Thịnh 

Nông Dân 

Phụ Thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Trần Văn Tiến 

Đặng Thị Liên 

Nấm 

toàn 

thân 



39.  
Nguyễn Huy Hiệu 

05/12/2000 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Thịnh 

Nông Dân 

Phụ Thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Đỗ Thị Tho 
Bệnh 

tim 

40.  
Đỗ Quang Luân 

12/11/1999 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Thịnh 

Nông Dân 

Phụ Thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Đỗ Văn Hoạt 

Bùi Thị Nhị 

Cận 

loạn 

41.  
Trần Minh Hiếu 

02/9/1999 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Thịnh 

Nông Dân 

Phụ Thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Trần Văn Túc 

Lê Thị Thoan 

Cận 

3.25 

42.  
Bùi Tuấn Phát 

16/10/2001 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Thịnh 

Nông Dân 

Phụ Thuộc 

Kinh; Không 

ĐH 

Không 

Đoàn 

Bùi Thanh Hải 

Đoàn Thị Ngát 

 

Cận 

3.0 

43.  
Nguyễn Quốc 

Trọng 

22/01/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Thịnh 

Nông Dân 

Phụ Thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Nguyễn Văn Trình 

Nguyễn Thị Thơm 

Cận 

3.5 

44.  
Phạm Văn Thiện 

11/3/2003 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Tiền 

Nông Dân 

Phụ Thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Phạm Văn Phinh 

Trần Thị Sửu 

Loạn 

thị, SK 

6  

45.  
Trần Đức Mạnh 

12/12/1999 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Tiền 

Nông Dân 

Phụ Thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Trần Văn Du 

Lê Thị Ngọt 

Cận 

4,0 

46.  
Phùng Quốc Bảo 

01/10/2004 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Tiền 

Nông Dân 

Phụ Thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Phạm Thị Lương 

Co rút 

ngón 

tay 

47.  
Trần Thanh Hải 

26/01/2004 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Tiền 

Nông Dân 

Phụ Thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Trần Văn Liểu 

Trần Thị Liên 

 Cận 

3,25 

48.  
Lương Văn Võ 

01/12/2004 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Tiền 

Nông Dân 

Phụ Thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Cháu ô 

Lương Văn Tòng 
6 ngón 

49.  
Trần Văn Huy 

14/03/2001 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Tiền 

Nông Dân 

Phụ Thuộc 

Kinh; Không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Phạm Thị Thu Vân 
Loại 

SK 



50.  
Vũ Ngọc Tuyền 

12/10/2000 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Tiền 

Nông Dân 

Phụ Thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Vũ Văn Cường 

Đỗ Thị Thắm 

Cận 

3.75 

51.  
Trần Văn Lương 

05/06/2001 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Tiền 

Nông Dân 

Phụ Thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Trần Văn Năng 

Trịnh Thị Lành 

Bệnh 

khớp 

52.  
Đỗ Văn Phong 

15/8/2005 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Tiền 

Nông Dân 

Phụ Thuộc 

Kinh; Không 

10/12 

Không 

Đoàn 

Đỗ Ngọc Chuyển 

Đặng Thị Huế 

Loại 

SK 5 

53.  
Trần Văn Quản 

28/11/2001 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Tiền 

Nông Dân 

Phụ Thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Trần Văn Nghị 

Trần Thị Yến 

Cận 

2.0 

54.  
Đỗ Ngọc Nam 

18/10/2006 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Tiền 

Nông Dân 

Phụ Thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Đỗ Văn Vỹ           

Vũ Thị Điệp 

Cận 

3.25 

55.  
Vũ Văn Hiếu 

27/10/2006 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Tiền 

Nông Dân 

Phụ Thuộc 

Kinh; Không 

6/12 

Không 

Đoàn 

Vũ Văn Hàn         

Vũ Thị Lụa 
VHT 

56.  
Trần Văn Hữu 

08/01/2000 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Tiền 

Nông Dân 

Phụ Thuộc 

Kinh; Không 

 

12/12 

Không 

Đoàn 

Trần Văn Nghị 

Đặng Thị Thắng 

Loại  

SK5 

57.  
Trần Đức Thuận 

11/03/2001 
Không Xóm Hải Đông 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

06/12 

Không 

Trần Văn Diện 

Vũ Thị Duyên 

Khuyết 

tật 

đang 

hưởng 

BTXH 

58.  
Đinh Văn Duy 

02/04/2000 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Đông 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Trần Thị Thơm 
Loại 

sk6 

59.  
Vũ Tuấn Anh 

23/4/2006 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Đông 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Vũ Văn Chinh          

Cao Thị Luyến 

Gãy 

xương 

bàn tay  



 

60.  
Trần Bình Trọng 

08/10/2000 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Đông 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Trần Văn Kính 

Thiều Thị Nụ 

Cận thị 

loạnthị 

61.  
Trần Minh Quân 

21/11/2004 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Đông 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Trần Thị Nhàn 
Cận 

5,0 

62.  
Phạm Việt Tiệp 

17/8/2000 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Đông 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

CĐ 

Không 

Đoàn 

Phạm Khắc Điệu 

Nguyễn Thị Dung 

Cận 

3,5 

63.  
Vũ Ngọc Tùng 

20/11/2000 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Đông 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

ĐH 

Không 

Đoàn 

Vũ Văn Sơn 

Mai Thị Vòng 

Loại 

SK 

64.  
Đặng Đức Độ 

14/6/2000 

0362… 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Đông 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

ĐH 

Không 

Đoàn 

Đặng Đức Đôn 

Trần Thị Hường 

Cận 

3,5 

65.  
Nguyễn Văn Hơn 

22/11/2001 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Đông 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

ĐH 

Không 

Đoàn 

Nguyễn Văn Quảng 

Nguyễn Thị Dơn 

Loại 

SK 

66.  
Trần Thế Anh 

09/12/2005 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Đông 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Trần Văn Chinh 

Hoàng Thị Sâm 
Cận 4 

67.  
Trần Văn Đạt 

09/12/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Đông 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Trần Văn Vinh 

Đặng Thị Điệp 

Loại 

SK 

68.  
Đào Trung Hiếu 

27/03/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Đông 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

ĐH 

Không 

Đoàn 

Đào Văn Hà 

Trần Thị Huê 

Loại  

SK 5 

 

69.  
Phạm Đức Thắng 

24/9/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Hòa 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Phạm Văn Quang 

Mai Thị Hoa 

Cận thị 

3,75 



70.  
Nguyễn Văn Du 

24/10/2001 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Hòa 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Nguyễn Văn Dụng 

Trần Thị Yến 

Co rút 

ngón 

tay 

71.  
Hoàng Văn Công 

19/8/2006 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Hòa 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Hoàng Văn Chính 

Trần Thị Tuyết 

Gãy 

xương 

đùi trái 

72.  
Đoàn Anh Tuấn 

05/04/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Hòa 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Đoàn Văn Biên 

Đỗ Thị Hà 

Cận thị 

3,75 

73.  
Mai Văn Bình 

01/9/2001 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Hòa 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Mai Văn Rĩnh 

Phạm Thị Lượt 

Cận thị 

4d 

74.  
Bùi Quang Trường 

23/9/2004 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Hòa 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Bùi Văn Nam 

Nguyễn Thị Hồng 

Cận 

4,75 

75.  
Nguyễn Văn Duy 

31/7/2000 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Hòa 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

ĐH 

Không 

Đoàn 

Vũ Thị Hường 
Bệnh 

tim 

76.  
Nguyễn Ngọc Vũ 

03/10/2000 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Hòa 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

ĐH 

Không 

Đoàn 

Nguyễn Văn Chương 

Trần Thị Hảo 

Loại 

SK 

77.  
Nguyễn Văn Doanh 

20/4/2003 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Hòa 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Phùng Thị Khen 
Loại 

SK 

78.  
Nguyễn Hồng Sơn 

05/3/1999 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Hòa 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

ĐH 

Không 

Đoàn 

Nguyễn Xuân Chính 

Trần Thị Hằng 

Cận 

2.0 

79.  
Vũ Văn Kiên 

11/4/1999 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Hòa 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

ĐH 

Không 

Đoàn 

Vũ Văn Trưởng 

Nguyễn Thị Hường 

Cận 

3.0 

80.  
Phạm Tiến Đạt 

16/7/2003 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Hòa 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

CĐ 

Không 

Đoàn 

Phạm Văn Quynh 

Đỗ Thị Thơm 

 

Loại sk 

4 



81.  
Vũ Minh Tiến 

07/04/2000 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Hòa 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

ĐH 

Không 

Đoàn 

Vũ Trọng Nguyên 

Trần Thị Mến 

 

Loại sk 

4 

82.  
Nguyễn Đỗ T Danh 

04/8/2006 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Hòa 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Nguyễn Văn Lừng 

Đỗ Thị Trà 

Loại sk 

4 

83.  
Nguyễn Văn Phan 

19/10/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Giang 

Nông Dân 

Phụ Thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Nguyễn Văn Phước 

Hoàng Thị Tươi 

U máu 

Tay L6 

84.  
Phạm Văn Phát 

09/02/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Giang 

Nông Dân 

Phụ Thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Nguyễn Thị Mây 

Cụt 

ngón 

tay 

85.  
Phạm Văn Tiên 

05/03/2000 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Giang 

Nông Dân 

Phụ Thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Phạm Văn Hiển 

Nguyễn Thị Ngọt 

Loại 

SK5 

Mắt 

86.  
Cao Tiến Đạt 

30/8/2003 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Giang 

Nông Dân 

Phụ Thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Trần Thị Thơ 

Loại 

Sơ 

tuyển 

87.  
Nguyễn Văn Hiệp 

09/07/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Giang 

Nông Dân 

Phụ Thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Nguyễn Văn Nhật 

Nguyễn Thị Chăm 

Loại 

SK 

108kg 

88.  
Cao Văn Việt 

29/11/2000 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Giang 

Nông Dân 

Phụ Thuộc 

Kinh; Không 

ĐH 

Không 

Đoàn 

Cao Văn Chinh 

Mai Thị Hoa 

Cận 

loạn 

89.  
Vũ Minh Đức 

02/06/2001 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Giang 

Nông Dân 

Phụ Thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Vũ Thanh Hoàn 

Trần Thị Giang 

Loại 

SK5 

90.  
Đặng Văn Sáng 

23/6/2000 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Giang 

Nông Dân 

Phụ Thuộc 

Kinh; Không 

ĐH 

Không 

Đoàn 

Đặng Văn Sỹ 

Phạm Thị Hoa 

Loại 

SK5 

91.  
Nguyễn Văn Dự 

18/9/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Tân 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Phạm Thị Chúc 
Loại  

SK 5 



92.  
Đỗ Hồng Quân 

11/4/1999 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Tân 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

ĐH 

Không 

Đoàn 

Đỗ Văn Quynh 

Trần Thị Tía 

Cận 

4.5 

93.  
Vũ Mạnh Tuấn 

02/10/2001 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Tân 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Vũ Mạnh Cường 

Đặng Thị Hiệp 

Gai đôi 

cột 

sống, u 

xương  

94.  
Vũ Hoài Nam 

31/7/2001 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Tân 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Vũ Văn Xuyên 

Phạm Thị Lý 

Cận thị 

4d 

95.  
Đoàn Đức Mỹ 

06/07/2001 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Tân 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Đoàn Văn Phúc 

Đỗ Thị Ân 
cận 3.5 

96.  
Trần Văn Tuyền 

13/7/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Tân 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Trần Văn Lợi 
Cận 

3,75 

97.  
Trần Văn Anh 

19/10/2004 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Tân 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Trần Văn Tăng 

Hoàng Thị An 

Cận 

4,25 

98.  
Nguyễn Đình Phúc 

09/11/2004 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Tân 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Nguyễn Văn Ất 

Nguyễn Thị Hoan 

Cận 

3,5 

99.  
Nguyễn Tuấn Đạt 

20/8/2004 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Tân 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Nguyễn Văn Đông 

Hoàng Thị Huyền 

Loại 

SK5 

100.  
Lê Văn Hoàng 

29/11/2000 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Tân 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

ĐH 

Không 

Đoàn 

Lê Huy Huyến 

Nguyễn Thị Gấm 

Loại 

SK5 

101.  
Phạm Văn Tuân 

13/10/2005 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Tân 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

 

12/12 

Không 

Đoàn 

Phạm Thế Ngọc 

Mai Thị Hoa 

Loại 

SK5 



102.  
Trần Hữu Nhân 

15/02/2006 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Tân 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

10/12 

Không 

Đoàn 

Trần Hữu Chính 

Phạm Thị Lành 

Loại  

SK 5 

103.  
Roãn Trường Hùng 

30/6/2005 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Tân 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Trần Thị Yên 

Cận 

2.0  

Gãy 

chân 

104.  
Nguyễn Đức Hạo 

19/01/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Tân 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Nguyễn Văn Nghi 

Phạm Thị Nguyệt 
Cận 

loại 

105.  
Trần Văn Diễn 

29/8/2001 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hải Tân 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Trần Văn Thực 

Hoàng Thị Thêu 

Loại  

SK 5 

 dị tật 

106.  
Nguyễn Hồng Đức 

20/01/2000 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hùng Phong 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

ĐH 

Không 

Đoàn 

 

Nguyễn Văn Thuật 

Phạm Thị Huê 

Viêm 

da cơ 

địa 

107.  
Đỗ Văn Huy 

05/06/2003 
Không Xóm Hùng Phong 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

0/12 

Không 

Đỗ Văn Hùng 

Nguyễn Thị Thắm 

Khuyết 

tật 

đang 

hưởng 

BTXH 

108.  
Trần Phúc Đạt 

05/01/2006 
Không Xóm Hùng Phong 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

0/12 

Không 

Trần Văn Chí 

Nguyễn Thị Xuyên 

 

Khuyết 

tật 

đang 

hưởng 

BTXH 

109.  
Đoàn Văn Huy 

30/08/2000 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hùng Phong 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

CĐ 

Không 

Đoàn 

 

Nguyễn Thị Ban 

Bố 

chết 

trụ cột 

GĐ 

110.  
Bùi Xuân An 

16/01/2000 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hùng Phong 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

ĐH 

Không 

Đoàn 

Bùi Văn Bằng 

Đỗ Thị Thơm 

Loại 5 

Tấp 



còi 

46kg 

111.  
Bùi Văn Hoàn 

01/03/2001 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hùng Phong 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

ĐH 

Không 

Đoàn 

Bùi Văn Huề 

Đoàn Thị Nhài 

Tai 

nạn 

GT 

Gấy 

Tay 

112.  
Trần Tuấn Anh 

09/12/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hùng Phong 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Trần Văn Việt 

Trần Thị Dung 

Viễn, 

Loạn, 

Cận thị 

113.  
Đặng Quốc Anh 

07/05/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hùng Phong 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

ĐH 

Không 

Đoàn 

Đặng Thành Dương 

Trần Thị Thu Bồn 

Thấp 

bé 45 

kg 

114.  
Đoàn Văn Nam 

01/05/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hùng Phong 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Đoàn Văn Thành 

Đoàn Thị Phương 

G.Đ 

Khó  

Khăn 

115.  
Ông Tuấn Anh 

22/03/2003 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hùng Phong 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Ông Ngọc Sáng 

Trần Thị Mến 
Cận 2d 

116.  
Đoàn Ngọc Lưỡng 

17/01/2003 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hùng Phong 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

ĐH 

Không 

Đoàn 

Đoàn Văn Lăng 

Trần Thị Duyên 

Tainạn

GTgẫy 

sương 

sườn 

117.  
Nguyễn Trường 

Sơn 

25/4/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hùng Phong 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

CĐ 

Không 

Đoàn 

Nguyễn Văn Tuyền 

Ngô Thị Nhàn 

Loại  

mắt 4d 

118.  
Ông Đức Huỳnh 

21/2/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hùng Phong 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

CĐ 

Không 

Đoàn 

Ông Xuân Diệu 

Trần Thị Tho 

Loại 4 

ngoại 

119.  
Trần Thủy Triều 

6/7/2005 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hùng Phong 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

11/12 

Không 

Đoàn 

Trần Văn Thu 

Đặng Thị Ngần 

Loại 

SK 5  



120.  
Trần Văn Duy 

07/5/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hùng Phong 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

CĐ 

Không 

Đoàn 

Trần Văn Đà 

Trần Thị Cài 

Loại 5 

nội 

khoa 

121.  
Trần Anh Khoa 

24/2/2006 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hùng Phong 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

11/12 

Không 

Đoàn 

Trần Trung Kiên 

Lê Thị Thêu 

Biên D 

xương 

ngực 

122.  
Nguyễn Minh Tuấn 

24/4/2006 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hùng Phong 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Nguyễn Văn Dũng 

Ngô Thị Thanh 

U mân 

đùi (P) 

loại 4 

ngoại 

123.  
Ngô Văn Thế 

07/04/2000 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hùng Phong 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

ĐH 

Không 

Đoàn 

Ngô Văn Giới 

Đoàn Thị Phường 

Kháml

oại,Mắ

t 3,0d 

124.  
Trần Trung Anh 

12/5/2006 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hùng Phong 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Trần Trung Chuẩn 

Vũ Thị Hồng 

Khám 

loại 

44kg 

125.  
Lê Văn Dũng 

03/12/2000 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hùng Phong 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

ĐH 

Không 

Đoàn 

Lê Văn Tuyến 

Đoàn Thị Thắm 

Nội 

khoa 

126.  
Trần Phúc Bảo 

Quốc 

05/05/2000 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hùng Phong 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

ĐH 

Không 

Đoàn 

Trần Văn Công 

Nguyễn Thị Hồng 

Thấp 

bé 45 

kg 

127.  
Vũ Đức Dân 

06/09/2001 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hùng Phong 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Vũ Văn Dụng  

Trần Thị Nga 

Kháml

oại,Mắ

t 5,7d 

128.  
Ông Ngọc Quốc 

Huy 

15/12/2006 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hùng Phong 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Ông Ngọc Ánh 

Cao Thị Đông 

Loại 3 

MP,1,7

5d.MT

-2,25 

D 

129.  
Đoàn Văn Dưỡng 

13/11/2006 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hùng Phong 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Đoàn Văn Cảm 

Đinh Thị The 

Loại 5 

MPT-

4,25 D 



130.  
Lê  Văn Ba 

19/02/2001 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hùng Phong 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

ĐH 

Không 

Đoàn 

Lê Ngọc Duyên 

Trần Thị Lết 

Loại 4 

MPT- 

3,5 D 

131.  
Đoàn Đăng Kiên 

19/02/2006 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hùng Phong 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Đoàn Văn Hiếu 

Đặng Thị Tuyết 

Loại 4 

MPT- 

3,25 D 

132.  
Trần Thanh Quyết 

19/03/2003 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hùng Phong 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

CĐ 

Không 

Đoàn 

Trần Văn Nghị 

Đinh Thị Phương 

Đứt 

dây 

chằng 

chéo 

chân 

133.  
Trần Bảo Thực 

15/03/2003 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Hùng Phong 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

CĐ 

Không 

Đoàn 

Trần Văn Trung 

Nguyễn Thị Thuý 

Vỡ 

xương 

sọ tụ 

máu 

não 

134.  
Phan Trung Kiên 

16/5/2000 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Minh Châu 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, T Chúa 

CĐ 

Không 

Đoàn 

 

Phan Văn Sỹ 

Hoàng Thị Nhuận 

Viêm 

gan B 

135.  
Phạm Văn Đang 

22/10/2002 
Không Xóm Minh Châu 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

0/12 

Không 

 

Phạm Văn Tới 

Tạ Thị Hương 

 

Khuyết 

tật 

đang 

hưởng 

BTXH 

136.  
Phạm Văn Quyền 

10/10/2005 
Không Xóm Minh Châu 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

0/12 

Không 

Phạm Văn Thường 

Đỗ Thị Liễu 

 

Khuyết 

tật 

đang 

hưởng 

BTXH 

137.  
Cao Bùi Đức 

Thành 

20/07/2001 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Minh Châu 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

9/12 

Không 

Cao Thị Thắm 

 

1 mẹ, 1 

con, gđ 

hoàn 

cảnh 



khó 

khắn. 

138.  
Tạ Việt Hoàng 

23/02/2006 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Minh Châu 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

9/12 

Không 

Tạ Văn Bính 

Đinh Thị Diệp 

Khuyết 

tật 

đang 

hưởng 

BTXH 

139.  
Phan Văn Dưỡng 

18/10/2006 
Không Xóm Minh Châu 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

5/12 

Không 

Phan Văn Thái 

Đỗ Thị Mẫu 

Khuyết 

tật 

đang 

hưởng 

BTXH 

140.  
Lê Văn Giới 

16/10/2001 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Minh Châu 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, T Chúa 

11/12 

Không 

Đoàn 

Lê Văn Thiêm 

Phạm Thị Hương 

loại,Vi

êm gan 

B 

141.  
Nguyễn Văn Duy 

24/10/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Minh Châu 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, T Chúa 

12/12 

Không 

Đoàn 

Nguyễn Văn Tiên 

Trần Thị Tốt 

Khám 

loại, 

Mắt 

1,5d 

142.  
Lê Văn Kiên 

09/8/2001 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Minh Châu 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, T Chúa 

ĐH 

Không 

Đoàn 

Lê Văn Khiêm 

Đỗ Thị Hồng 

Tai 

NGT 

gẫy 

chân 

phải 

143.  
Trần Quang Hưng 

26/09/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Minh Châu 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, T Chúa 

9/12 

Không 

Đoàn 

Trần Văn Sinh 

Nguyễn Thị Băng 

Khám 

loại,Ng

oạiK 

144.  
Lê Khánh Duy 

10/10/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Minh Châu 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, T Chúa 

12/12 

Không 

Đoàn 

Lê Văn Quân  

Đỗ Thị Ngọ 

Khám 

loại, 

L5 TL 

145.  
Hoàng Văn Luận 

27/07/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Minh Châu 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, T Chúa 

9/12 

Không 

Đoàn 

Hoàng Văn Sơn 

Vũ Thị Nụ 

Loại 

Mắt 

2,5d 



146.  
Tạ Văn Nam 

27/08/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Minh Châu 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, T Chúa 

9/12 

Không 

Đoàn 

Tạ Văn Bốn 

Đinh Thị Huệ 

GĐ 

khó 

khăn 

bố thần 

kinh 

147.  
Đoàn Văn Hiệu 

27/10/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Minh Châu 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, T Chúa 

9/12 

Không 

Đoàn 

 

Đoàn Văn Hà 

Đinh Thị Mơ 

Còi 

46kg 

148.  
Đoàn Văn Nam 

20/9/2003 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Minh Châu 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, T Chúa 

9/12 

Không 

Đoàn 

Đoàn Văn Năm 

Đỗ Thị Tươi 

Gẫy 

tay 

149.  
Lê Văn Chính 

22/8/2003 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Minh Châu 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, T Chúa 

9/12 

Không 

Đoàn 

Lê Văn Phùng 

Đỗ Thị Hằng 

Viên\

m gia 

cơ địa 

150.  
Đỗ Đức Tuân 

01/01/2004 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Minh Châu 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, T Chúa 

12/12 

Không 

Đoàn 

Đỗ Văn Sỹ 

Trần Thị Tươi 

Khám 

loại thị 

lục còi 

151.  
Đoàn Duy Long 

11/10/2003 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Minh Châu 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, T Chúa 

9/12 

Không 

Đoàn 

Đoàn Văn Thuần 

Nguyễn Thị Thơm 

Tai 

nạn 

ghép 

sọ não 

152.  
Đoàn Đình Đông 

21/9/2004 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Minh Châu 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, T Chúa 

9/12 

Không 

Đoàn 

Đoàn Đình Thu 

Hoàng Thị Tốt 

Là lao 

động  

GĐ 

khó 

khăn 

153.  
Phạm Thành Nam 

02/4/2005 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Minh Châu 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Phạm Văn Lợi 

Phạm Thị Ngân 

Loại 

mắt 4d 

154.  
Đoàn Đức Duy 

15/5/2006 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Minh Châu 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, T Chúa 

9/12 

Không 

Đoàn 

Đoàn Văn Sáu 

Lê Thị Hoa 

Loại 

SK5 



155.  
Nguyễn Minh 

Vương 

25/10/2006 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Minh Châu 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, T Chúa 

9/12 

Không 

Đoàn 

Nguyễn Văn 

Chương 

Trần Thị Khen 

Bệnh 

án Gan 

B 

156.  
Phan Thế Khang 

26/07/2001 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Minh Châu 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

CĐ 

Không 

Đoàn 

 

Phan Văn Khương 

Phan Thị Thảo 

Khám 

loại,M

ắt 3,0d 

157.  
Phan Văn Trường 

10/09/2001 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Minh Châu 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, T Chúa 

12/12 

Không 

Đoàn 

Phan Văn Dương 

Bùi Thị Tươi 

Mắt 

2,75 d 

158.  
Tạ Văn Diệu 

26/10/2001 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Minh Châu 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, T Chúa 

ĐH 

Không 

Đoàn 

Tạ Văn Quýnh 

Hoàng Thị Len 

Khám 

loại,M

ắt 5,0d 

159.  
Trần Thanh Trường 

23/6/2003 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Minh Châu 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Trần Văn Tuyên 

Bùi Thị Duyên 

Cận 

2,5d 

160.  
Ngô Đức Nghị 

12/3/2003 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Minh Châu 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Ngô Bình Nguyên 

Ngô Thị Tám 

Cận 

4,75d 

161.  
Đinh Văn Nguyên 

21/7/2006 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Minh Châu 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Đinh Văn Giáp 

Nguyễn Thị Lành 

 Gẫy 

xương 

đùi  

phải 

162.  
Ngô Quang Tứ 

01/01/2006 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Minh Châu 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Ngô Quang Tự 

Vũ Thị Luyến 

Chấn 

thương 

sọ não 

ngoại 

163.  
Ngô Văn Thiên 

09/8/2001 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Minh Châu 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

ĐH 

Không 

Đoàn 

Ngô Văn Thủ 

Nguyễn Thị Dung 

 

Cao 

158 

mắt và 

thể lục  

164.  
Phan Văn Hưng 

28/11/2001 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Minh Châu 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

ĐH 

Không 

Đoàn 

Phan Văn Hiến 

Nguyễn Thị Thêu 

Loại 3 

MPT- 

2,25 D 



165.  
Hoàng Văn Chính 

30/03/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Minh Châu 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Hoàng Văn Chung 

Nguyễn Thị Thoa 

Khám 

loại,T 

Lực 

166.  
Tạ Văn Việt 

17/8/2001 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Minh Châu 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, T Chúa 

ĐH 

Không 

Đoàn 

Tạ Văn Kiểm 

Đỗ Thị Xuyến 

Loại 4 

MPT- 

3,25 D 

167.  
Đoàn Văn Nghĩa 

13/4/2006 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Minh Châu 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, T Chúa 

8/12 

Không 

Đoàn 

 

Đoàn Văn Công 

Lê Thị Lượt 

Loại 

da liễu 

168.  
Đoàn Văn Hân 

17/11/2006 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Minh Châu 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, T Chúa 

9/12 

Không 

Đoàn 

Đoàn Văn Hoài 

Đinh Thị Hạt 

Loại 3 

MPT-4 

D 

169.  
Trần Văn Đức 

11/08/2004 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Minh Châu 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Trần Văn Giang 

Đinh Thị Thắm 

 cụt 2 

ngón 

chân 

phải 

170.  
Phạm Thế Hiếu 

21/6/2005 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Minh Châu 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Phạm Văn Hồ 

Tạ Thị Quyên 

Mắt  

5d 

171.  
Đỗ Quang Ninh 

06/01/2004 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Minh Châu 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Đỗ Văn Thái 

Phan Thị Sáng 

Loại 

Sk 

Cận 

172.  
Nguyễn Văn Chúc 

27/01/2006 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Minh Châu 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, T Chúa 

9/12 

Không 

Đoàn 

Nguyễn Văn Viên 

Bùi Thị Hương 

Loại 6 

Gloco

m 

173.  
Đoàn Khánh Duy 

22/7/2007 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Minh Châu 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Đoàn Văn Quý 

Đặng Thị Nhẫn 

Cụt 

ngón 

tay cái 

bên 

phải 

174.  
Vũ Ngọc Hiệp 

23/01/2000 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Thị Tứ 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

CĐ 

Không 

Đoàn 

Vũ Văn Lượng 

Trần Thị Vui 

K.L, 

Mắt 

2,5d 



175.  
Phạm Quang Huy 

01/7/2006 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Thị Tứ 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

9/12 

Không 

Phạm Văn Thắng 

Phạm Thị Hoa 

Khuyết 

tật 

đang 

hưởng 

BTXH 

176.  
Trần Công Minh 

02/09/2001 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Thị Tứ 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Trần Thị Quế 

K L, 

Mắt 

5,0d 

177.  
Trần Thanh Minh 

21/04/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Thị Tứ 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

CĐ 

Không 

Đoàn 

Trần Văn Chiến 

Bùi Thị Xuân 
Trĩ 

178.  
Phạm Thế Duyệt 

25/9/2000 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Thị Tứ 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

ĐH 

Không 

Đoàn 

Phạm Văn Ngôn 

Đặng Thị Hải 

 

Mắt 

cận 

06d 

179.  
Nguyễn Công 

Chinh 

01/10/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Thị Tứ 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

CĐ 

Không 

Đoàn 

Nguyễn Văn Chiểu 

Trịnh Thị Thanh 

Tai 

nạn 

gẫy 

Tay 

180.  
Trần Công Tuyền 

01/01/2001 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Thị Tứ 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

CĐ 

Không 

Đoàn 

Trần Công Biểu 

Bùi Thị Huyền 

Lọa 

mắt  

3d 

181.  
Lâm Văn Toàn 

10/8/2003 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Thị Tứ 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Lâm Văn Toản 

Lê Thị Dung 

Cận , 

Còi 

182.  
Trần Anh Tuấn 

13/11/2003 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Thị Tứ 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

CĐ 

Không 

Đoàn 

 

Trần Văn Tấn 

Trần Thị Thảo 

Loại 4, 

TMH 

183.  
Đinh Tuấn Anh 

30/4/2003 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Thị Tứ 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

CĐ 

Không 

Đoàn 

 

Đinh Văn Tích 

Trần Thị Tấm 

Loại 3 

mpt-

2,5/10

0x180 



184.  
Đoàn Minh Tú 

21/7/2003 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Thị Tứ 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

CĐ 

Không 

Đoàn 

Đoàn Văn Hiệu 

Trần Thị Đào 

Loại 3-

mpt-

2D 

185.  
Phạm Quốc Hưng 

10/10/2000 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Thị Tứ 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

ĐH 

Không 

Đoàn 

Phạm Văn Duy 

Đinh Thị Nga 

Nội 

khoa 

186.  
Trần Hải Dương 

26/05/2000 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Thị Tứ 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

ĐH 

Không 

Đoàn 

Trần Văn Bắc 

Đỗ Thị Dịu 

Khám 

loại, 

Mắt 

5,0d 

187.  
Hoàng Văn Ngữ 

12/09/2001 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Thị Tứ 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Hoàng Quốc Việt 

Đoàn Thị Thuý 

Kháml

oại, 

Mắt 

2,5d 

188.  
Ngô Đức Tuấn 

14/8/2001 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Thị Tứ 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

ĐH 

Không 

Đoàn 

Ngô Thành Hưng 

Vũ Thị Dung 

Mắt 

cận  

06d 

189.  
Trịnh Quốc Hưng 

01/02/2000 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Thị Tứ 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

ĐH 

Không 

Đoàn 

Trịnh Văn Vương 

Nguyễn Thị Thảo 

Nội 

khoa 

190.  
Trần Nguyên Minh 

5/9/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Thị Tứ 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

11/12 

Không 

Đoàn 

Trần Văn Tuấn 

Trần Thị Soi 

46 kg 

loại 5 

ngoai 

191.  
Ông Ngọc Dư 

30/8/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Thị Tứ 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

ĐH 

Không 

Đoàn 

Ông Văn Đam 

Nguyễn Thị Nhỉnh 

Thấp 

bé, nép 

ngực 

192.  
Lê Quang Ninh 

26/08/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Thị Tứ 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

ĐH 

Không 

Đoàn 

Lê Ngọc Vĩnh 

Lê Thị Loan 

Thấp 

còi cận 

4D 

193.  
Ông Tùng Anh 

24/8/2003 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Thị Tứ 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

CĐ 

Không 

Đoàn 

Ông Hoài Dưỡng 

Trần Thị Hiệp 

Loại 

Sk mắt 

2,0d 



194.  
Trần Nhật Minh 

05/11/2003 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Thị Tứ 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

CĐ 

Không 

Đoàn 

Trần Văn Tứ 

Nguyễn Thị Thi 

Loại 

Sk Mắt 

2,5d 

195.  
Trần Trung Hiếu 

05/2/2003 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Thị Tứ 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Trần Văn Nhân 

Trần Thị Thuỷ 

Mắt 

nội 

khoa 

196.  
Trần Thanh Tùng 

13/3/2003 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Thị Tứ 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

CĐ 

Không 

Đoàn 

Trần Ngọc Linh 

Trần Thị Tốt 

Loại 

MPT. 

1,75 D 

197.  
Tống Xuân Duy 

07/6/2003 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Thị Tứ 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Tống Xuân Quân 

Phạm Thị Bính 

Cận 

loạn 

Mắt 

198.  
Ông Ngọc Chiến 

31/7/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Thị Tứ 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

ĐH 

Không 

Đoàn 

Đoàn Thị Lựu 

Thấp 

bé 

199.  
Trần Ngọc Đông 

7/2/2005 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Thị Tứ 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Trần Văn Thu 

Phan Thị Đan 

Loại 

SK 5 

200.  
Trần Anh Tiến 

10/8/2006 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Thị Tứ 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

11/12 

Không 

Đoàn 

Trần Ngọc Linh 

Trần Thị Tốt 

Loại 4 

MPT- 

3,75 D 

201.  
Vũ Đức Hữu 

11/10/2006 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Thị Tứ 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

11/12 

Không 

Đoàn 

Vũ Văn Ngạn 

Trần Thị Yến 

Thấp 

bé 

202.  
Trần Văn Duy 

26/08/2000 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Tiến Thọ 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

ĐH 

Không 

Đoàn 

Trần Văn Quân 

Đỗ Thị Huê 

Viên 

gan B 

203.  
Trần Văn Toàn 

10/05/2005 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Tiến Thọ 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

9/12 

Không 
Trần Thị Chiều 

K tật 

hưởng 

BTXH 

204.  
Bùi  Gia Danh 

03/11/2000 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Tiến Thọ 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

ĐH 

Không 

Đoàn 

 

Bùi  Trung Kiên 

Phan Thị Thoa 
Cận 6d 



205.  
Phạm Văn Thịnh 

28/03/2001 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Tiến Thọ 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

ĐH 

Không 

Đoàn 

 

Phạm Văn Thuấn 

Trần Thị Nhài 

Loại 5 

ngoại 

206.  
Nguyễn Trần Hiền 

10/07/2001 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Tiến Thọ 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Nguyễn Văn Hậu 

Trần Thị Duyên 

Kháml

oại, 

Mắt 

4,0d 

207.  
Nguyễn Thanh 

Hiến 

01/03/2000 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Tiến Thọ 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

CĐ 

Không 

Đoàn 

Nguyễn Văn Hà 

Ngô Thị Thuý 

Tai 

nạn 

gẫy 

chân 

208.  
Ngô Ngọc Tân 

10/10/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Tiến Thọ 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Ngô Thế Truyền 

Nguyễn Thị Hồng 

Loại 6 

Da liễu 

209.  
Ngô Ngọc Thiều 

05/4/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Tiến Thọ 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Ngô Văn Khoa 

Trần Thị Thêu 

Biên D 

xương 

ngực 

210.  
Ngô Tất Thành 

22/6/2003 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Tiến Thọ 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

CĐ 

Không 

Đoàn 

Ngô Xuân Trường 

Đỗ Thị Thanh 

Loại 5 

ngoại 

211.  
Phùng Văn Điệp 

29/11/2004 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Tiến Thọ 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

11/12 

Không 

Đoàn 

Phùng Văn Lâm 

Trần Thị Hồng 

Xăm 

kín 

người 

212.  
Nguyễn Trường 

Sơn 

6/11/2005 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Tiến Thọ 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

11/12 

Không 

Đoàn 

Nguyễn Văn Hoàng 

Phạm Thị Dâu 

Loại 5 

ngoại 

213.  
Phan Xuân Hưởng 

01/8/2005 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Tiến Thọ 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Phan Văn Đạo 

Phạm Thị Huyền 

Gẫy 

sương 

đùi 

214.  
Hoàng Thanh Hải 

27/11/2001 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Tiến Thọ 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

ĐH 

Không 

Đoàn 

Hoàng Văn Học 

Đào Thị Phượng 

Loại 6 

d 



215.  
Đỗ Văn Nam 

20/02/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Tiến Thọ 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, T Chúa 

9/12 

Không 

Đoàn 

Đỗ Văn Đậu 

Đinh Thị Chiến 

Kháml

oại, 

Mắt 

2,5d 

216.  
Đinh Văn Minh 

24/02/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Tiến Thọ 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, T Chúa 

9/12 

Không 

Đoàn 

Đinh Văn Công 

Nguyễn Thị Mơ 

Viên 

da cơ 

địa 

217.  
Phạm Trung Đình 

08/01/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Tiến Thọ 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Ngô Thị Luân 

Kháml

oại,ng

ực lép 

218.  
Phạm Văn Khang 

31/10/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Tiến Thọ 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, T Chúa 

9/12 

Không 

Đoàn 

Phạm Văn Khánh 

Nguyễn Thị Hoa 

Kháml

oại. Da 

liễu. 

219.  
Bùi Mạnh Đình 

08/11/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Tiến Thọ 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

ĐH 

Không 

Đoàn 

Bùi Gia Hinh 

Nguyễn Thị Cam 

Loại 3. 

MPT- 

2,75D 

220.  
Ngô Văn Thắng 

19/8/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Tiến Thọ 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

ĐH 

Không 

Đoàn 

Ngô Văn Tung 

Đinh Thị Liên 

Loại 4 

ngoại 

khoa 

221.  
Vũ Đinh Trường 

An 

09/12/2001 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Tiến Thọ 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

ĐH 

Không 

Đoàn 

Vũ Văn Ánh 

Đinh Thị Luyến 

Loại 5 

MPT - 

4D 

222.  
Phạm Đức Anh 

29/8/2003 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Tiến Thọ 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

CĐ 

Không 

Đoàn 

Phạm Văn Thân 

Phùng Thị Lan 

Loại 3 

-MPT  

2,25D 

223.  
Trần Văn Chinh 

20/02/2003 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Tiến Thọ 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

CĐ 

Không 

Đoàn 

Trần Văn Chín 

Nguyễn Thị Khuy 

Loại 3 

mpt 

2,75 D 

224.  
Phạm Văn Tú 

18/06/2004 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Tiến Thọ 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, T Chúa 

9/12 

Không 

Đoàn 

Phạm Văn Đồng 

Đoàn Thị Nghiên 

Thấp 

bé 

225.  
Nguyễn Công 

Chính 

24/6/2006 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Tiến Thọ 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Nguyễn Tiến Chung 

Phạm Thị Tâm 

Thấp 

bé 



226.  
Phạm Văn Việt 

09/04/2006 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Tiến Thọ 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, T Chúa 

9/12 

Không 

Đoàn 

Phạm Văn Đồng 

Đoàn Thị Nghiên 

Loại 4 

mắt 

3,5 D 

227.  
Bùi Văn Nam 

20/11/2006 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Tiến Thọ 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Bùi Văn Chính 

Trần Thị Mai 

Thấp 

bé 

228.  
Phạm Quốc Hữu 

05/10/2001 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Tiến Thọ 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, T Chúa 

ĐH 

Không 

Đoàn 

Phạm Văn Tường 

Đinh Thị Lành 

Loại 5 

ngoại 

229.  
Phạm Hồng Quân 

20/8/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Tiến Thọ 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

ĐH 

Không 

Đoàn 

Phạm Công  Sự 

Bùi Thị Bích 

Khám 

loại,ng

ực lép 

230.  
Ngô Kim Tiền 

23/8/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Tiến Thọ 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

ĐH 

Không 

Đoàn 

Ngô Thái Thuyết 

Nguyễn Thị Thuỳ 

Loại 

ngực 

nép 

231.  
Trần Văn Hùng 

31/01/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Tiến Thọ 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

ĐH 

Không 

Đoàn 

Trần Văn Thập 

Trần Thị Dệt 

Loại 

nội 

khoa 

232.  
Nguyễn Anh Tuấn 

23/06/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Tiến Thọ 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Nguyễn Văn Tuyến 

Đào Thị Kim Anh 

Kháml

oại, 

Thoát 

vị 

233.  
Phạm Văn Đức 

04/10/2004 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Tiến Thọ 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, T Chúa 

9/12 

Không 

Đoàn 

Phạm Văn Chiên 

Nguyễn Thị Duyên 

 

Cận 2. 

234.  
Đỗ Xuân Bắc 

12/7/2005 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Tiến Thọ 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Đỗ Văn Đậu 

Đinh Thị Chiến 

Loại 5 

mất 

đốt 2,3 

bàn 

chân 

235.  
Đoàn Tuấn Hưng 

18/9/2007 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Tiến Thọ 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

7/12 

Không 

Đoàn 

Đoàn Văn Lượng 

Khổng Thị Hồi 

Bệnh 

Hen, 

bé, còi 



236.  
Phạm Văn Dũng 

17/10/2000 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Xuân Hoành 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, T Chúa 

CĐ 

Không 

Đoàn 

Phạm Văn Uý 

Lê Thị Ngoan 

 

Cận 

Loạn 

4,d 

237.  
Đinh Văn Đô 

30/05/2000 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Xuân Hoành 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, T Chúa 

ĐH 

Không 

Đoàn 

Đinh Văn Phố 

Thấp 

bé 44 

kg 

238.  
Trần Văn Khánh 

15/8/2001 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Xuân Hoành 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Trần Văn Phú 

Đoàn Thị Riếp 

Tai 

nạn 

GT 

gẫy 

chân 

239.  
Lê Văn Hào 

29/10/2001 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Xuân Hoành 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, T Chúa 

9/12 

Không 

Đoàn 

Lê Văn Nhu 

Đoàn Thị Na 

Khám 

loại, 

Mắt3,5

d 

240.  
Trần Văn Đại 

29/5/2001 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Xuân Hoành 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, T Chúa 

9/12 

Không 

Đoàn 

Trần Văn Hiện 

Lê Thị Đào 

 

Tai 

nạn 

GT 

241.  
Đỗ Văn Đạo 

24/12/2001 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Xuân Hoành 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, T Chúa 

ĐH 

Không 

Đoàn 

Đỗ Văn Khiển 

Trần Thị Kiến 

Thấp 

còi 

47kg 

242.  
Đinh Quốc Vương 

6/10/2001 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Xuân Hoành 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, T Chúa 

ĐH 

Không 

Đoàn 

Đinh Văn Vĩnh 

Phạm Thị Đông 

Cụt 2 

ngón 

tay bên 

phải 

243.  
Trần Văn Tài 

06/10/2001 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Xuân Hoành 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, T Chúa 

9/12 

Không 

Đoàn 

Trần Văn Thắng 

Đinh Thị Dung 

Khám 

loại, 

Nội 

khoa 

244.  
Phạm Văn Toàn 

03/06/2001 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Xuân Hoành 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, T Chúa 

9/12 

Không 

Đoàn 

Phạm Văn Chuẩn 

Đoàn Thị Duân 

Khám 

loại, 

Da liễu 



245.  
Đinh Viết Tú 

21/05/2001 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Xuân Hoành 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, T Chúa 

9/12 

Không 

Đoàn 

Đinh Văn Viễn 

Đỗ Thị Nhài 

Xương 

ức biến 

dạng 

246.  
Trần Quang Huy 

07/05/2001 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Xuân Hoành 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, T Chúa 

9/12 

Không 

Đoàn 

Trần Văn Nhuận 

Đỗ Thị Tươi  

Khám 

loại 

247.  
Phan Văn Quân 

17/12/2001 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Xuân Hoành 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, T Chúa 

9/12 

Không 

Đoàn 

Phan Văn Xuyên 

Đinh Thị Huyền 

Khám 

loại,M

ắt2,75d 

248.  
Đinh Văn Huy 

03/12/2001 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Xuân Hoành 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, T Chúa 

9/12 

Không 

Đoàn 

Đinh Văn Tụy 

Phạm Thị Phương 

Khám 

loại, 

Mắt 

1,5d 

249.  
Lê Trung Khắc 

11/10/2001 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Xuân Hoành 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, T Chúa 

9/12 

Không 

Đoàn 

Lê Văn Khuê 

Nguyễn Thị Hằng 

Cận + 

loạn 

thị 

250.  
Phan Văn Thỏa 

10/09/2001 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Xuân Hoành 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, T Chúa 

9/12 

Không 

Đoàn 

Phan Văn Nguyễn 

Đoàn Thị Thuỷ 

Khám 

loại,M

ắt2,75d 

251.  
Trần Văn Luân 

21/05/2001 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Xuân Hoành 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, T Chúa 

9/12 

Không 

Đoàn 

Trần Văn Tặng 
 loại; 

44kg 

252.  
Lê Văn Cao 

16/05/2001 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Xuân Hoành 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, T Chúa 

9/12 

Không 

Đoàn 

Lê Văn Hạnh 

Trần Thị Tươi 
Tụy, 

253.  
Trần Văn Tính 

07/02/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Xuân Hoành 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, T Chúa 

12/12 

Không 

Đoàn 

Trần Văn Tuynh 

Đinh Thị Cúc 

Khám 

Loại 

Viên 

da cơ 

địa 

254.  
Đỗ Văn Dương 

28/9/2001 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Xuân Hoành 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, T Chúa 

9/12 

Không 

Đoàn 

Đỗ Văn Chung 

ĐInh Thị Thanh 

Khám 

loại thể 

lục 4 



255.  
Phan Ngọc Tất 

13/5/2001 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Xuân Hoành 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, T Chúa 

ĐH 

Không 

Đoàn 

 

Phan Văn Tinh 

Nguyễn Bạch Tuyết 

Loại 5 

MPT 

4,75 D 

256.  
Đinh Văn Anh 

13/01/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Xuân Hoành 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, T Chúa 

9/12 

Không 

Đoàn 

Đinh Văn Đoan 

Đoàn Thị Huê 

 

loại;Th

ể lực 

257.  
Trần Văn Phước 

28/02/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Xuân Hoành 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, T Chúa 

CĐ 

Không 

Đoàn 

Trần Văn Tần 

Đinh Thị Làn 

Loại 4 

ngoại 

258.  
Đoàn Xuân Quốc 

27/10/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Xuân Hoành 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, T Chúa 

9/12 

Không 

Đoàn 

Đoàn Văn Toàn 

Lê Thị Hường 

Kháml

oại, Da 

liễu 

259.  
Đỗ Văn Đoàn 

01/01/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Xuân Hoành 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, T Chúa 

9/12 

Không 

Đoàn 

Đỗ Văn Điệu 

Trần Thị Tho 

Gẫy 

chân 

260.  
Lê Văn Tài 

02/09/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Xuân Hoành 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, T Chúa 

9/12 

Không 

Đoàn 

Lê Văn Lễ  

Dị tật, 

lệch 

khớp 

hàm 

261.  
Trần Minh Đức 

20/04/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Xuân Hoành 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, T Chúa 

9/12 

Không 

Đoàn 

Trần Văn Lệ  

Đỗ Thị Lành 

Viêm 

gan B 

mãn 

tính 

262.  
Trần Hoài Giang 

24/7/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Xuân Hoành 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, T Chúa 

9/12 

Không 

Đoàn 

Trần Văn Phan 

Đoàn Thị Mỳ 

KL thể 

lục 4 

263.  
Đinh Xuân Trường 

01/5/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Xuân Hoành 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, T chúa 

ĐH 

Không 

Đoàn 

Đinh Văn Khải 

Lê Thị Len 

GĐ 

khó 

khăn 

264.  
Trần Văn Đạo 

16/12/2003 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Xuân Hoành 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, T Chúa 

9/12 

Không 

Đoàn 

Trần Văn Hạ 

Đỗ Thị Lụa 

Viêm 

Gan 



265.  
Phạm Văn Nguyễn 

18/7/2003 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Xuân Hoành 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, T Chúa 

9/12 

Không 

Đoàn 

Phạm Văn Cẩn 

Đoàn Thị Mận 

Khám 

loại 

mắt 

2,75 d 

266.  
Nguyễn  Quốc 

Tường 

22/02/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Xuân Hoành 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, T Chúa 

9/12 

Không 

Đoàn 

NguyễnVăn Nhượng 

Phạm Thị Dung 

E trai 

NN 

2024 

267.  
Đinh Công An 

14/4/2003 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Xuân Hoành 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, T Chúa 

9/12 

Không 

Đoàn 

Đinh Văn Hòa 

Đỗ Thị Bưởi 

Khám 

loại thể 

lục 

268.  
Nguyễn Công Viên 

15/02/2003 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Xuân Hoành 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, T Chúa 

9/12 

Không 

Đoàn 

Nguyễn Văn 

Đỗ Thị Mừng 

Cụt 2 

ngón 

tay 

269.  
Trần Minh Khang 

01/03/2003 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Xuân Hoành 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

10/12 

Không 

Đoàn 

Trần Văn Phúc 

Nguyễn Thị Phương 

 

Loại 

da liễu 

270.  
Phạm Văn Hiệp 

02/9/2003 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Xuân Hoành 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, T Chúa 

9/12 

Không 

Đoàn 

Phạm Văn Viên 

Trần Thị Mầu 

Ngực 

nép, 

36kg 

271.  
Trần Văn Tuyến 

25/06/2003 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Xuân Hoành 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, T Chúa 

9/12 

Không 

Đoàn 

Trần Văn Tuynh 

Đinh Thị Cúc 

Khám 

loại;Th

ể lực 

272.  
Hoàng Đức Đạt 

11/06/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Xuân Hoành 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, T Chúa 

9/12 

Không 

Đoàn 

Hoàng Văn Độ 

Trần Thị Nhiệm 

Viêm 

da cơ 

địa 

273.  
Đoàn Thiên Bảo 

02/2/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Xuân Hoành 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, T Chúa 

9/12 

Không 

Đoàn 

Đoàn Văn Điệu 

Phạm Thị Hoài 

Cận 

4,5d 

274.  
Đỗ Văn Cung 

14/11/2003 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Xuân Hoành 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, T Chúa 

9/12 

Không 

Đoàn 

Đỗ Văn Công 

Đinh Thị Nữ 

Cận 

2,5D 



275.  
Phan Văn Tú 

03/10/2003 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Xuân Hoành 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, T Chúa 

9/12 

Không 

Đoàn 

Phan Văn Tắc 

Đỗ Thị Hoa 

Mắt  L 

4 D 

276.  
Đinh Văn Đang 

21/8/2004 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Xuân Hoành 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, T Chúa 

9/12 

Không 

Đoàn 

Đinh Văn Đoán 

Trần Thị Vy 

 

Mắt 6 

D 

277.  
Trần Văn Thiên 

19/8/2004 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Xuân Hoành 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, T Chúa 

9/12 

Không 

Đoàn 

Trần Văn Ánh 

Đỗ Thị Xim 
Mắt L4 

278.  
Lê Trung Kiên 

23/02/2005 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Xuân Hoành 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, T Chúa 

9/12 

Không 

Đoàn 

Lê Văn Quýnh 

Lê Thị Hồng Thanh 

Cận 

2,5D 

279.  
Đỗ Văn Khiêm 

01/01/2005 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Xuân Hoành 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, T Chúa 

9/12 

Không 

Đoàn 

Đỗ Văn Khái 

Đào Thị Rượi 

GĐ 

khó 

khăn 

280.  
Hoàng Minh Thiệm 

29/05/2005 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Xuân Hoành 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, T Chúa 

9/12 

Không 

Đoàn 

Phan Thị Huệ 

Bố 

chết 

GĐ 

khó 

khăn 

281.  
Đinh Công Vinh 

11/11/2005 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Xuân Hoành 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, T Chúa 

9/12 

Không 

Đoàn 

Đinh Văn Quân 

Lê Thị Nhẫn 

Đứt 

gân tay 

trái 

282.  
Trần Quốc Tuấn 

13/9/2005 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Xuân Hoành 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, T Chúa 

9/12 

Không 

Đoàn 

Trần Văn Tý 

Phan Thị Lan 

Loại 

mắt4d 

283.  
Lê Văn Trường 

26/5/2006 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Xuân Hoành 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, T Chúa 

9/12 

Không 

Đoàn 

Đỗ Thị Nhài 

Xăm 

kím 

người 

284.  
Đinh Văn Hưng 

05/7/2006 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Xuân Hoành 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, T Chúa 

9/12 

Không 

Đoàn 

Đinh Văn Tuỵ 

Phạm Thị Phương 

Loại 3 

MPT- 

2D 



285.  
Phạm Quang Anh 

14/11/2006 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Xuân Hoành 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, T Chúa 

9/12 

Không 

Đoàn 

 

Phạm Văn Điệp 

Đỗ Thị Dung 

Loại 3 

MPT- 

2,75 D 

286.  
Phạm Văn Hai 

02/5/2006 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Xuân Hoành 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, T Chúa 

9/12 

Không 

Đoàn 

 

Phạm Văn Cẩn 

Đoàn Thị Mận 

Loại 3 

MPT- 

2,75 D 

287.  
Đoàn Bảo Kiếm 

12/12/2005 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Xuân Hoành 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, T Chúa 

9/12 

Không 

Đoàn 

 

Đoàn Đình Điệu 

Phạm Thị Hoài 

 

Bố 

nghiện 

mẹ bỏ 

GĐKH 

288.  
Đỗ Hữu Năng 

02/4/2005 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Xuân Hoành 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, T Chúa 

9/12 

Không 

Đoàn 

Đỗ Văn Uy 

Phạm Thị Yên 

Loại 

mắt 6D 

289.  
Đinh Tiến Đạt 

05/01/2007 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Xuân Hoành 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, T Chúa 

9/12 

Không 

Đoàn 

 

Đinh Văn Đài 

Đỗ Thị Huế 

Loại 4 

BMI 

32,8 

290.  
Đinh Văn Thắng 

12/03/2000 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Xuân Tiên 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

CĐ 

Không 

Đoàn 

Đinh Văn Thuận 

Lê Thị Thoa 

Kháml

oại,Mắ

t2,25d 

291.  
Đoàn Thanh 

Khương 

05/03/2006 

Không Xóm Xuân Tiên 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

0/12 

Không 

Đoàn Văn Tuyên 

Đoàn Thị Ất 

Khuyết 

tật 

đang 

hưởng 

BTXH 

292.  
Nguyễn Mạnh 

Hùng 

19/10/2001 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Xuân Tiên 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

CĐ 

Không 

Đoàn 

Nguyễn Văn Hiển 

Trịnh Thị Duyên 

Tai 

nạn 

gẫy 

chân 

293.  
Phùng Văn Kiên 

07/04/2000 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Xuân Tiên 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

CĐ 

Không 

Đoàn 

Phùng Văn Duyệt 

Trần Thị Thao 

Khám 

loại,T 

Lực 



294.  
Vũ Văn Hưng 

05/11/2000 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Xuân Tiên 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

ĐH 

Không 

Đoàn 

Vũ Văn Hương 

Bùi Thị Hằng 
Mắt L5 

295.  
Nguyễn Văn Thức 

02/8/2001 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Xuân Tiên 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Nguyễn Văn Thẩm 

Bùi Thị Thuỷ 

Ngực 

nép 

huyết 

áp cao 

296.  
Cao Văn Tung 

20/7/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Xuân Tiên 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Cao Văn Bắc 

Đoàn Thị Mai 

Viên 

đa cơ 

địa 

297.  
Đinh Văn Lộc 

20/6/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Xuân Tiên 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

9/12 

Không 

Đoàn 

 

Đinh Văn Phúc 

Trần Thị Nguyệt 

Loại 4 

Nội 

Khoa 

298.  
Cao Văn Trí 

14/9/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Xuân Tiên 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, Không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Cao Văn Ý 

Lê Thị Mong 

NK(da 

liễu) 

299.  
Trịnh Văn Hưng 

29/01/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Xuân Tiên 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Trịnh Văn Huy 

Đoàn Thị Hường 

Thể 

lục tấp 

còi 

300.  
Đoàn Duy Khánh 

03/04/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Xuân Tiên 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Đoàn Văn Tuyết 

Vũ Thị Dung 

 

Cận, 

nhược 

thị 

301.  
Nguyễn Minh 

Phương 

24/11/2003 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Xuân Tiên 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Nguyễn Văn Lễ 

Bùi Thị Thắm 

Nội 

khoa 

trĩ 

302.  
Trần Hải An 

30/8/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Xuân Tiên 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Trần Văn Vệ 

Đỗ Thị Nhường 

Nội 

khoa 

trĩ 

303.  
Đỗ Quang Trung 

13/8/2003 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Xuân Tiên 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Đỗ Văn Thực 

Nguyễn Thị Liên 

D23 - 

U 



304.  
Trần Ngọc Quân 

06/04/2003 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Xuân Tiên 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Trần Ngọc Văn 

Đinh Thị Ngần 

Gẫy 

tay 

305.  
Trịnh Thế Duy 

18/7/2003 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Xuân Tiên 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

9/12 

Không 

Đoàn 

 

Trịnh Văn Mai 

Trần Thị Thu 

Nội 

khoa 

306.  
Hoàng Thanh Thế 

23/3/2004 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Xuân Tiên 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Hoàng Văn Tục 

Nguyễn Thị Hoa 

Mắt  

L6 

307.  
Tô Anh Tuấn 

16/6/2004 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Xuân Tiên 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Tô Văn Đạt 

Trần Thị Phượng 

TNGT 

Gẫy 

Tay 

308.  
Cao Văn Kiên 

24/6/2004 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Xuân Tiên 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Cao Văn Miên 

Vũ Thị Hiền 

Mắt 

Nội 

khoa 

309.  Hoàng Đại Thưởng 
Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Xuân Tiên 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

ĐH 

Không 

Đoàn 

Hoàng Văn Thuấn 

Nguyễn Thị Thêm 

Nội 

khoa 

310.  
Đỗ Quang Điện 

01/5/2000 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Xuân Tiên 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

ĐH 

Không 

Đoàn 

Đỗ Văn Điệp 

Trần Thị Nguyệt 

Loại 5 

hàm 

mặt 

311.  
Đỗ Văn Trọng 

10/10/2003 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Xuân Tiên 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Đỗ Văn Huy 

Phùng Thị Thơm 

Loại 4 

ngoại 

khoa 

312.  
Lê Công Đoàn 

17/7/2003 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Xuân Tiên 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

ĐH 

Không 

Đoàn 

Lê Hồng Phi 

Nguyễn Thị Mừng 

Tainạn 

GTgẫy 

chân 

313.  
Đoàn Văn Nam 

12/07/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Xuân Tiên 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

ĐH 

Không 

Đoàn 

Đoàn Văn Hải 

Hoàng Thị Dinh 

Loại 3 

MPT-

2,75 D 

314.  
Đoàn Hải Nam 

01/12/2006 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Xuân Tiên 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

8/12 

Không 

Đoàn 

Đinh Thị Mến 

Loại 5 

Nội 

khoa 



315.  
Vũ Xuân Tiến 

17/9/2007 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Xuân Tiên 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Vũ Văn Uynh 

Nguyễn Thị Tho 

 Tụ 

Máu 

Lão 

316.  
Vũ Hà Minh Đức 

24/7/2007 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Xuân Tiên 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Vũ Văn Chuẩn 

Lương Thị Thu Hà 

Tainạn

GẫyCh

ân đứt 

gân  

317.  
Vũ Minh Quốc 

03/10/2005 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Xuân Tiên 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Vũ Văn Quân 

Trần Thị Tằm 

Loại 5 

ngoại 

318.  
Trần Duy Thế 

23/8/2005 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Xuân Tiên 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh, không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Trần Văn Tạo 

Vũ Thị Ngát 

Loại 

mắt 3d 

319.  
Phùng Văn Hưởng 

26/11/2003 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Sơn Châu Đông 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

9/12 

Không Đoàn 

Phùng Văn Hảo 

Bùi Thị Liên 
Cận 

320.  
Bùi Văn Hiếu 

02/03/2004 
Không Sơn Châu Đông 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

6/12 

Không 

Bùi Văn Sinh 

Nguyễn Thị Hằng 

Khuyết 

tật 

đang 

hưởng 

BTXH 

321.  
Phùng Huy Hoàng 

13/11/2006 
Không Sơn Châu Đông 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

6/12 

Không 

Phùng Văn Chiến 

Nguyễn Thị Hoè 

Khuyết 

tật 

đang 

hưởng 

BTXH 

322.  
Phùng Ng Q Phong 

07/7/2005 
Không Sơn Châu Đông 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

6/12 

Không 

Phùng Văn Quảng 

Nguyễn Thị Huệ 

Khuyết 

tật 

đang 

hưởng 

BTXH 

323.  
Doãn Anh Đức 

25/12/2004 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Sơn Châu Đông 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

9/12 

Không Đoàn 

Doãn Văn Hoàn 

Bùi Thị Loan 

Loại 

SK5 



324.  
Bùi Văn Quý 

15/11/2001 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Sơn Châu Đông 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không Đoàn 

Bùi Văn Chính 

Phùng Thị Thanh 

Cận 

2,0 

325.  
Phùng Văn Minh 

07/04/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Sơn Châu Đông 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

9/12 

Không Đoàn 

Phùng Văn Hồ 

Bùi Thị Hà 

Cận 

2,5 

326.  
Phạm Văn Nam 

20/9/2001 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Sơn Châu Đông 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

9/12 

Không Đoàn 

Phạm Văn Mười 

Phùng Thị Thắm 

Cận 

3,25 

327.  
Phùng Hữu Quang 

16/10/2006 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Sơn Châu Đông 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

9/12 

Không Đoàn 

Phùng Hữu Văn 

Bùi Thị Hồng 
Còi 

328.  
Phùng Văn Bình 

24/4/2004 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Sơn Châu Đông 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

9/12 

Không Đoàn 

Phùng Hữu Cung 

Trần Thị Vân 

Loại 

SK5 

329.  
Bùi Văn Thuận 

10/11/2003 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Sơn Châu Đông 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không Đoàn 
 Phạm Thị Nhung 

Loại 

SK5 

330.  
Doãn Văn Tuấn 

26/11/2003 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Sơn Châu Đông 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

9/12 

Không Đoàn 
 Doãn Thị Loan 

Loại 

SK5 

331.  
Bùi Phạm Kh Duy 

27/10/2001 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Sơn Châu Đông 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không Đoàn 

Bùi Văn Tình 

Phạm T Thu Hiền 

Cột 

sống 

332.  
Doãn Thành An 

13/8/2005 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Sơn Châu Đông 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không Đoàn 

Doãn Thành Nam 

Hoàng T Mỹ Hương 

Loại 

SK5 

333.  
Phùng Minh Hiếu  

12/01/2000 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Sơn Châu Đông 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không Đoàn 

Phùng Văn Chiến 

Nguyễn Thị Hoè 

Loại 

SK6 

334.  
Phạm Ngọc Sơn 

10/6/2006 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Sơn Châu Đông 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; T chúa 

9/12 

Không Đoàn 

Phạm Văn Lễ 

Phùng Thị Tơ 

Mắt 

cận 

nặng 



335.  
Phạm Văn Lợi 

08/01/2000 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Sơn Châu Đông 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không Đoàn 
 Phùng Thị Loan Mắt L6 

336.  
Phùng Văn Doanh 

31/3/2000 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Sơn Châu Đông 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không Đoàn 

Phùng Văn Dũng 

Trần Thị Miến 
Mắt L6 

337.  
Trần Ngọc Sơn 

17/9/2003 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Sơn Châu Đông 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

9/12 

Không Đoàn 
 Phùng Thị Lan Mắt L6 

338.  
Phùng Văn Chinh 

24/6/2003 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Sơn Châu Đông 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

9/12 

Không Đoàn 

Phùng Văn Chiến 

Bùi Thị Vui 

NgK 

L5 

339.  
Phùng Quang 

Chiến 

17/9/2001 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Sơn Châu Đông 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không Đoàn 

Phùng Văn Liêm 

Thái Thị Hạnh 

Loại 

Mắt 

340.  
Phùng Cao Cường 

03/03/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Sơn Châu Tây 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Phùng Văn Quyên 

Doãn Thị Phượng 
Cận 4 

341.  
Bùi Duy Thái 

29/03/2005 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Sơn Châu Tây 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Bùi Trung Thông 

Lê Thị Hương 
Lsk 

342.  
Phùng Ngọc Thu 

12/9/2004 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Sơn Châu Tây 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Phùng Văn Thanh 

Đoàn Thị Lụa 
LSK 

343.  
Phùng Văn Thuân 

19/11/2005 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Sơn Châu Tây 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Phùng Văn Mạnh 

Bùi Thị Dung 
LSK 

344.  
Nguyễn Văn Thọ 

23/10/2003 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Sơn Châu Tây 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Nguyễn Xuân 

Trường 

Bùi Thị Hồng 

Mắt L3 

345.  
Doãn Văn Bằng 

23/02/2000 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Sơn Châu Tây 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Doãn Văn Công 

Phùng Thị Tho 
Mắt L6 



346.  
Phạm Tiến Đạt 

14/5/2006 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Sơn Châu Tây 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Phạm Văn Thành 

Lê Thị Hường 

TL 6 - 

118kg 

347.  
Nguyễn Văn Quân 

13/4/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Sơn Châu Tây 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

CĐ 

Không 

Đoàn 

Nguyễn Văn Dưỡng 

Phùng Thị Thắm 

Em bộ 

đội 

348.  
Doãn Đình Anh 

18/12/2001 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Sơn Châu Tây 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

CĐ 

Không 

Đoàn 

Doãn Văn Hiền 

Phùng Thị Hải 

Loại 

SK 5 

349.  
Nguyễn Quốc Tuấn 

09/03/2003 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Sơn Châu Tây 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

ĐH 

Không 

Đoàn 

Nguyễn Văn Tuyên 

Phạm Thị Hà 
Trả về 

350.  
Phùng Quang 

Trung 

29/10/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Sơn Thủy Đông 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Phùng Văn Kỳ 

Phạm Thị Năm 
Cận 

351.  
Tô Xuân Kiên 

25/10/2000 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Sơn Thủy Đông 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Tô Văn Thanh 

Bùi Thị Nụ 
Cận 

352.  
Phùng Đức Giang 

11/10/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Sơn Thủy Đông 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Phùng Văn Thủy 

Bùi Thị Thơm 
Cận 2. 

353.  
Phùng Minh Hướng 

15/02/2001 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Sơn Thủy Đông 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Phùng Văn Hưởng 

Hoàng Thị Hằng 
Cận 4 

354.  
Nguyễn Công Hiếu 

01/03/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Sơn Thủy Đông 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Nguyễn Công Vinh 

Phùng Thị Hà 
LSK 

355.  
Phùng Văn Diện 

08/12/2001 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Sơn Thủy Đông 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Phùng Văn Lục 

Bùi Thị Huê 
LSK 

356.  
Bùi Quang Học 

27/03/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Sơn Thủy Đông 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Bùi Văn Khoa 

Trần Thị Nga 
Trĩ 



357.  
Bùi Văn Điền 

14/5/2003 
Không Sơn Thủy Đông 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

6/12 

Không 

Bùi Văn Hiển 

Phạm Thị Là 

Khuyết 

tật 

đang 

hưởng 

BTXH 

358.  
Phùng Minh Đức 

01/11/2004 
Không Sơn Thủy Đông 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

6/12 

Không 

Phùng Đức Thịnh 

Lê Thị Lý 

Khuyết 

tật 

đang 

hưởng 

BTXH 

359.  
Phùng Văn Việt 

31/8/2005 
Không Sơn Thủy Đông 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

6/12 

Không 

Phùng Văn Thắng 

Lê Thị Thảo 

Khuyết 

tật 

đang 

hưởng 

BTXH 

360.  
Doãn Đình Trường 

07/09/2006 
Không Sơn Thủy Tây 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

6/12 

Không 

Doãn Đình Toàn 

Nguyễn Thị Thơm 

Khuyết 

tật 

đang 

hưởng 

BTXH 

361.  

Phùng Thanh 

Đông 

16/01/2004 

Không Sơn Thủy Tây 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; T Lành 

6/12 

Không 

Phùng Văn Lập 

Phạm Thị Thắm 

Khuyết 

tật 

đang 

hưởng 

BTXH 

362.  
Doãn Đình Lâm 

26/10/2006 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Sơn Thủy Tây 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Doãn Đình Nghiệp 

Tô Thị Cúc 
Cận 4 

363.  
Lê Thành Công 

07/06/2000 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Sơn Thủy Tây 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; T chúa 

12/12 

Không 

Đoàn 

Lê Văn Kỳ 

Phùng Thị Hằng 

Cột 

sống 

364.  
Lê Ngô Công Hiệu 

07/03/2004 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Sơn Thủy Tây 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Lê Văn Thược 

Ngô Thị Tỵ 

L 

Ch,cao 



365.  
Nguyễn Văn Bút 

08/09/2003 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Sơn Thủy Tây 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; T chúa 

9/12 

Không 

Đoàn 

Nguyễn Văn Quản 

Đoàn Thị Hương 

Loại 

2021 

366.  
Đoàn Duy Khánh 

27/03/2005 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Sơn Thủy Tây 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Đoàn Văn Minh 

Bùi Thị Dung 
Cận 

367.  
Lê Minh Hiếu 

16/09/2005 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Sơn Thủy Tây 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; T Lành 

12/12 

Không 

Đoàn 

Lê Văn Số 

Doãn Thị Nhị 
LSK 

368.  
Ngô Quyết 

Thượng 

02/06/2001 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Sơn Thủy Tây 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

ĐH 

Không 

Đoàn 

Ngô Văn Thông 

Phạm Thị Mão 
LSK 

369.  
Phùng Văn Đảng 

13/03/2001 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Sơn Thủy Tây 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Phùng Văn Thỉnh 

Vũ Thị Nhẫn 
LSK 

370.  
Phùng Văn Huỳnh 

21/7/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Sơn Thủy Tây 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Phùng Văn Hiệu 

Trần Thị Hương 
Trả về 

371.  

Nguyễn Quốc 

Hiệp 

21/5/2001 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Sơn Thủy Tây 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Nguyễn Văn Chính 

Nguyễn Thị Liên 
Mắt 

372.  
Nguyễn Văn Hải 

04/12/2001 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Sơn Thủy Tây 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Nguyễn Văn Nam 

Bùi Thị Xuyến 

Mắt 

L6 

373.  
Bùi Văn Minh 

30/11/2003 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Sơn Thủy Tây 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Bùi Văn Cảnh 

Phùng Thị Ly 

Ngoại

4 

374.  
Phùng Thái Tú 

05/11/2006 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Sơn Thủy Tây 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; T Chúa 

 

9/12 

Không 

Đoàn 

Phùng Văn Toàn 

Đỗ Thị Huê 

Ngoại 

4 



375.  
Nguyễn Phúc Thịnh 

19/10/2006 
Lao động tự do 

Giao Phúc 
Sơn Thủy Tây 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Nguyễn Văn Toản 

Phùng Thị Thảo 
Nội 5 

376.  
Nguyễn Văn Quân 

20/8/2003 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Sơn Thủy Tây 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; T Chúa 

ĐH 

Không 

Đoàn 

Nguyễn Văn Kỳ 

Bùi Thị Phương 

Loại 

SK 

377.  
Bùi Tiến Lộng 

04/03/2004 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Sơn Thủy Tây 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; T Lành 

12/12 

Không 

Đoàn 

Bùi Văn Khôi 

Nguyễn Thị Lương 

ST 

Loại 

378.  

Nguyễn Xuân 

Trường 

26/05/2004 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Sơn Thủy Tây 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; T Lành 

12/12 

Không 

Đoàn 

Nguyễn Văn Thắng 

Tô Thị Tuyết 

Loại 

SK 

cận 

2.0 

379.  
Phùng Mạnh Chinh 

02/01/2004 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Sơn Hà 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Phùng Ngọc Hưởng 

Đỗ T Thu Liễu 

UT 

máu 

380.  
Bùi Nguyễn M 

Dương 

26/11/1999 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Sơn Hà 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

ĐH 

Không 

Đoàn 

Bùi Văn Khanh 

Nguyễn Thị Len 
Cận 4. 

381.  
Nguyễn Thế Vinh 

11/02/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Sơn Hà 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

CĐ 

Không 

Đoàn 

Nguyễn Văn Quang 

Đỗ Thị Dung 
Da liễu 

382.  
Bùi Văn Sáng 

14/12/2001 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Sơn Hà 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Bùi Văn Thường 

Bùi Thị Mão 

Loại 

SK 5 

383.  
Phùng Văn Quyết 

05/02/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Sơn Hà 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Phùng Văn Chiến 

Lại Thị Hồng 

Loại 

SK5 

384.  
Bùi Trần B Nguyên 

14/11/2003 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Sơn Hà 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

 

9/12 

Không 

Đoàn 

Bùi Văn Hoan 

Bùi Thị Ngát 
LSK 



385.  
Bùi Văn Hưng 

17/06/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Sơn Hà 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; T chúa 

9/12 

Không 

Đoàn 

Bùi Văn Hoàn 

Nguyễn Thị Nhài 
LSK 

386.  
Bùi Văn Tiến 

04/01/2001 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Sơn Hà 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Bùi Văn Lâm 

Đoàn Thị Nguyệt 
LSK 

387.  
Bùi Văn Tuấn 

09/03/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Sơn Hà 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; T chúa 

9/12 

Không 

Đoàn 

 

Bùi Văn Chỉnh 

Nguyễn Thị Đượm 
LSK 

388.  
Bùi Văn Vụ 

11/8/2000 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Sơn Hà 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

ĐH 

Không 

Đoàn 

Bùi Văn Tác 

Phùng Thị Dậu 
LSK 

389.  
Đinh Ngọc Trường 

29/12/2005 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Sơn Hà 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Đinh Xuân Thủy 

Phùng Thị Len 

Gãy 

xương 

đùi 

390.  
Doãn Văn Hiếu 

15/11/2005 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Sơn Hà 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Doãn Văn Thắng 

Nguyễn Thị Loan 
LSK 

391.  
Doãn Văn Việt 

08/03/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Sơn Hà 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Doãn Văn Thái 

Phùng Thị Quý 
LSK 

392.  
Nguyễn Quốc Anh 

10/8/2005 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Sơn Hà 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Nguyễn Văn Việt 

Phùng Thị Vương 
LSK 

393.  
Phạm Trung Kiên 

10/10/2003 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Sơn Hà 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Phạm Xuân Thực 

Nguyễn Thị Ngân 
LSK 

394.  
Phạm Văn Thành 

18/11/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Sơn Hà 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

9/12 

Không 

Đoàn 

 Doãn Thị Tuyết LSK 

395.  
Phùng Văn Quang 

16/03/2001 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Sơn Hà 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Phùng Văn Vinh 

Nguyễn Thị Thuý 
LSK 



396.  
Bùi Văn Trường 

05/03/2001 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Sơn Hà 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh;Tchúa 

ĐH 

Không 

Đoàn 

Bùi Văn Minh 

Phùng Thị Nga 
Mắt 

397.  
Nguyễn Văn Đức 

31/03/2001 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Sơn Hà 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh;T chúa 

12/12 

Không 

Đoàn 

Nguyễn Văn Tính 

Nguyễn Thị Mão 
Mắttc 

398.  
Phùng Quang 

Thắng 

26/10/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Sơn Hà 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Phùng Văn Hệ 

Nguyễn Thị Hương 
Mắt 

399.  
Nguyễn Văn Hải 

01/012/2005 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Sơn Hà 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh;T chúa 

9/12 

Không 

Đoàn 

Nguyễn Văn Toán 

Bùi Thị Yến 
Mắt L6 

400.  
Bùi Văn Việt 

28/6/2004 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Sơn Hà 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh;T chúa 

9/12 

Không 

Đoàn 

Bùi Văn Chương 

Bùi Thị Hoa 

NgK 

L5 

401.  
Phùng Mạnh Chiến 

10/9/2006 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Sơn Hà 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Phùng Ngọc Hưởng 

Đỗ T Thu Liễu 

Ngoại 

5 

402.  
Đoàn Văn Quý 

15/11/2004 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Sơn Hà 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Đoàn Văn Phú 

Bùi Thị Nga 

Ngoại 

6 

403.  
Bùi Văn Hiếu 

17/11/2003 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Sơn Hà 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

ĐH 

Không 

Đoàn 

Bùi Văn Chung 

Nguyễn Thị Tho 

 Loại 

SK5 

404.  
Bùi Phương Nam 

27/10/2006 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Sơn Hà 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Bùi Văn Thanh 

Nguyễn Thị Đào 

Cụt 

ngón 

trỏ 

405.  
Bùi Văn Tuấn 

06/12/2004 

Lao động tự do 

TP Hồ Chí Minh 
Xóm Sơn Hà 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; T chúa 

9/12 

Không 

Đoàn 

Bùi Văn Thắng 

Nguyễn Thị Tin 

Loại 

SK 5 

406.  
Đoàn Văn Phụng 

14/01/2001 

Lao động tự do 

Giao phúc 
Xóm Sơn Hải 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

ĐH 

Không 

Đoàn 

Đoàn Văn Hưởng 

Bùi Thị Nhung 
Da liễu 



407.  
Bùi Văn Chúc 

25/02/2002 

Lao động tự do 

Giao phúc 
Xóm Sơn Hải 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Bùi Văn Ngọc 

Phùng Thị Thắm 

Loại 

SK 

408.  
Đỗ Doãn Việt 

Hoàng 

25/01/2004 

Lao động tự do 

Giao phúc 
Xóm Sơn Hải 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

 Tô Thị Rậu Mắt L4 

409.  
Doãn Đình Lượng 

18/10/2004 
Không Xóm Sơn Hải 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

06/12 

Không 
 Phùng Thị Hoa 

Khuyết 

tật 

đang 

hưởng 

BTXH 

410.  
Tô Minh Quang 

20/10/2006 
Không Xóm Sơn Long 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

06/12 

Không 

Tô Văn Trung 

Doãn Thị Nhung 

Khuyết 

tật 

đang 

hưởng 

BTXH 

411.  
Đoàn Lê Minh Đức 

26/03/2004 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Sơn Long 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Đoàn Văn Việt 

Lê Thị Duyên 

Em bộ 

đội 

412.  
Nguyễn Văn 

Khương 

22/10/2005 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Sơn Long 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Nguyễn Văn Diễn 

Trần Thị Thuỷ 
LSK 

413.  
Phùng Hữu Thường 

29/9/2004 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Sơn Long 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Phùng Hữu Giang 

Phạm Thị Trâm 

Gai 

csống 

414.  
Doãn Đình Linh 

04/06/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Sơn Long 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Doãn Văn Luật 

Lê Thị Hiền 
LSK 

415.  
Doãn Đình Quang 

23/5/2005 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Sơn Long 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Doãn Đình Trung 

Tô Thị Nương 

Mổ X 

ngực 

416.  
Doãn Đình Thành 

23/02/2003 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Sơn Long 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

9/12 

Không 

Đoàn 

 Nguyễn Thị Mừng LSK 



417.  
Nguyễn Hoàng 

Hiệp 

28/7/2004 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Sơn Long 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

 Bùi Thị Hoa 
Cận 

2.0 

418.  
Nguyễn Văn 

Đương 

12/7/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Sơn Long 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Nguyễn Văn Đô 

Phùng Thị Kim 
LSK 

419.  
Nguyễn Văn Duy 

23/11/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Sơn Long 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

ĐH 

Không 

Đoàn 

Nguyễn Văn 

Nhương 

Bùi Thị Chiên 

Cận 

2.5 

420.  
Phạm Phú Quý 

06/10/2001 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Sơn Long 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Phạm Văn Trọng 

Phùng Thị Ngân 
LSK 

421.  
Phạm Văn Công 

29/4/2005 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Sơn Long 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Phạm Quang Văn 

Doãn Thị Thơm 
LSK 

422.  
Phạm Văn Cường 

24/4/2004 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Sơn Long 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Phạm Văn Quân 

Phùng Thị Tuyến 
LSK 

423.  
Phùng Đức Duy 

08/04/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Sơn Long 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Phùng Văn Cương LSK 

424.  
Phùng Hữu Đô 

07/0/2003 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Sơn Long 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Phùng Văn Đỉnh LSK 

425.  
Phùng Quang Hiệp 

20/9/2004 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Sơn Long 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Phùng Văn Ánh 

Nguyễn Thị Vui 
LSK 

426.  
Phùng Tuấn Hưng 

11/6/2003 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Sơn Long 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; T chúa 

9/12 

Không 

Đoàn 

Phùng Văn Tiên 

Đỗ Thị Dung 
LSK 

427.  
Phùng Văn Anh 

21/4/2005 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Sơn Long 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Phùng Văn Lợi 

Phạm Thị Hường 
LSK 



428.  
Phùng Văn Dũng 

07/07/2001 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Sơn Long 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; T lành 

12/12 

Không 

Đoàn 

Phùng Văn Ánh 

Nguyễn Thị Vui 
LSK 

429.  
Phùng Văn Dưỡng 

08/06/2004 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Sơn Long 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Phùng Văn Dung 

Nguyễn Thị Hương 

Gãy 

chân 

430.  
Phùng Văn Hiểu 

22/04/2000 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Sơn Long 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

ĐH 

Không 

Đoàn 

Phùng Văn Huyên 

Đỗ Thị Thoa 
LSK 

431.  
Phùng Văn Thuần 

9/9/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Sơn Long 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Phùng Văn Thưởng 

Đặng Thị Phương 
LSK 

432.  
Phùng Văn Trường 

30/3/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Sơn Long 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Phùng Văn Tới 

Phan Thị Nga 
LSK 

433.  
Phạm Văn Phụng 

15/9/2000 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Sơn Long 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

CĐ 

Không 

Đoàn 

Phạm Văn Đáng 

Bùi Thị Hồng 
Mắt L6 

434.  
Tô Xuân Đặng 

17/8/2001 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Sơn Long 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Tô Xuân Vịnh 

Bùi Thị Hải 
Mắt L6 

435.  
Nguyễn Văn Tân 

20/10/2000 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Sơn Long 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

ĐH 

Không 

Đoàn 

Nguyễn Văn Rinh 

Doãn Thị Loan 

NgK 

L4 

436.  
Phùng Quang Thư 

04/6/2004 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Sơn Long 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Phùng Văn Thu 

Doãn Thị Thuỷ 

NgK 

L5 

437.  
Phùng Trọng Cảnh 

08/01/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Sơn Long 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

CĐ 

Không 

Đoàn 

Phùng Văn Quân 

Nguyễn Thị Hiền 

TL 5 - 

108kg 

438.  
Phạm Quang Thanh 

14/7/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Sơn Long 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

ĐH 

Không 

Đoàn 

Phạm Ngọc Thiện 

Trần Thị Yến 

Cận 

2.5 



439.  
Nguyễn Đức Trí 

09/6/2004 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Sơn Long 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Nguyễn Văn Dũng 

Phạm T Tuyết 

Ngoan 

Trĩ L5 

440.  
Bùi Văn Biên 

03/02/2006 
Không Xóm Sơn Hồng 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

6/12 

Không 

Bùi Văn Điện 

Đoàn Thị Bính 

Khuyết 

tật 

đang 

hưởng 

BTXH 

441.  
Phùng Minh 

Trường 

20/12/2006 

Không Xóm Sơn Hồng 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Phùng Văn Giang 

Tống Thị Len 

Khuyết 

tật 

đang 

hưởng 

BTXH 

442.  
Phùng Văn Hiểu 

28/04/2005 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Sơn Hồng 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

10/12 

Không 

Đoàn 

Phùng Văn Hiền 

Bùi Thị Đặm 
Cận 3 

443.  
Nguyễn Tiến Dũng 

29/8/2006 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Sơn Hồng 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Nguyễn Văn Thuận 

Mai Thị An 
Cận 4 

444.  
Phùng Tuấn Khang 

11/7/2006 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Sơn Hồng 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Phùng Văn Khanh 

Nguyễn Thị Nhẫn 

Cận 

6.tc 

445.  
Phùng Văn Nam 

14/04/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Sơn Hồng 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Phùng Văn Sơn 

Doãn Thị Nhị 

Hỏng 1 

mắt 

446.  
Bùi Duy Khánh 

05/06/2006 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Sơn Hồng 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Bùi Văn Vượng 

Doãn Thị Ngọc 
LSK 

447.  
Bùi Nam Khanh 

19/10/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Sơn Hồng 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

ĐH 

Không 

Đoàn 

Bùi Duy Khởi 

Phùng Thị Hồng 
LSK 

448.  
Bùi Ngọc Tân 

15/11/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Sơn Hồng 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

ĐH 

Không 

Đoàn 

Bùi Văn Cương 

Phùng Thị Hương 
LSK 



449.  
Bùi Thanh Tâm 

11/02/2000 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Sơn Hồng 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

ĐH 

Không 

Đoàn 

Bùi Văn Khiên 

Doãn Thị Ngát 
LSK 

450.  
Bùi Văn Chiến 

11/10/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Sơn Hồng 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Bùi Văn Hải 

Doãn Thị Ngoan 
LSK 

451.  
Bùi Văn Duy 

15/12/2001 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Sơn Hồng 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Bùi Văn Dương 

Phùng Thị Tuyết 
LSK 

452.  
Cao Văn Duy 

26/03/2003 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Sơn Hồng 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Cao Văn Hoàn 

Nguyễn Thị Hương 
LSK 

453.  
Lê Thành Lam 

02/03/2006 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Sơn Hồng 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Đinh Thị Ngát LSK 

454.  
Lê Văn Chinh 

13/8/2001 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Sơn Hồng 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

 Lê Thị Hồng LSK 

455.  
Phạm Ngọc Thông 

08/02/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Sơn Hồng 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Phạm Văn Lùng 

Nguyễn Thị Thơm 
LSK 

456.  
Phùng Quốc Việt 

03/08/2005 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Sơn Hồng 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Phùng Văn Khoái 

Lê Thị Cam 

Cận 

3.0 

457.  
Phùng Văn Công 

27/02/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Sơn Hồng 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

ĐH 

Không 

Đoàn 

Phùng Văn Lập 

Đoàn Thị Trang 
LSK 5 

458.  
Phùng Văn Nam 

04/05/2002 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Sơn Hồng 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

CĐ 

Không 

Đoàn 

Phùng Văn Điền 

Đoàn Thị Huê 
LSK 4 

459.  
Nguyễn Đức Quý 

22/01/2004 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Sơn Hồng 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Nguyễn Văn Tân 

Phùng Thị Thay 
Mắt L4 



 

 

460.  
Phùng Văn Công 

17/12/2004 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Sơn Hồng 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

9/12 

Không 

Đoàn 

Phùng Văn Bằng 

Doãn Thị Hoa 

NgK 

L4 

461.  
Trần Quang Thiện 

06/02/2005 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Sơn Hồng 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

 Lê Thị Thuý 
Loại 

SK 5 

462.  
Phùng Văn Đông 

02/09/2005 

Lao động tự do 

Giao Phúc 
Xóm Sơn Hồng 

Nông dân 

Phụ thuộc 

Kinh; Không 

12/12 

Không 

Đoàn 

Phùng Văn Chinh 

Bùi Thị Liên 

Loai 

SK 4 


